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Đánh giá tình hình thực hiện chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số  310/TTr-UBND ngày  19/9/2016 của UBND tỉnh)


Thực hiện Chương trình số 10/CTr-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 22/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII; tại Kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đánh giá chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp như sau:
1. Nội dung của chính sách

Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định: Hỗ trợ một lần kinh phí mua máy làm đất, máy gặt đập liên hợp cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa 40% kinh phí mua máy nhưng không vượt 400 triệu đồng. 

Sau thời gian thực hiện 1,5 năm, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa được HĐND tỉnh bổ sung, sửa đổi tại Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015: Hỗ trợ một lần mức 40% kinh phí mua máy mới (chưa qua sử dụng), cụ thể:

- Máy gặt đập liên hợp: Hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/tổ chức, cá nhân (mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 máy). Căn cứ diện tích sản xuất lúa của các xã, phường, thị trấn, cứ 100 ha được hỗ trợ 01 máy (tính cả số máy đã có) và phục vụ trên địa bàn tối thiểu 5 năm. Nếu tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thực hiện không đúng quy định trên giao UBND cấp xã thu hồi số kinh phí đã hỗ trợ. 

- Máy làm đất công suất từ 23 mã lực trở lên: Hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 máy). Căn cứ diện tích đất sản xuất của các xã phường, thị trấn cứ 50 ha được hỗ trợ 01 máy (tính cả số máy hiện có) và phục vụ trên địa bàn tối thiểu 3 năm. Nếu tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thực hiện không đúng quy định giao UBND xã thu hồi số kinh phí đã hỗ trợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về phê duyệt mức giá trần tính hỗ trợ chính sách cơ giới hóa.

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành tại Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014, Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2016.

Ngoài chính sách hỗ trợ trực tiếp thì tổ chức, cá nhân mua máy (máy cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn) còn được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các Tổ chức tín dụng theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh hoặc chính sách hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện chính sách

- Chủ trương áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất là một chủ trương đúng, phù hợp với nhu cầu của sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Chính sách đã đi vào thực tiễn, tạo làn sóng lớn, rộng rãi và có sức lan tỏa trên nhiều địa phương; đã đẩy nhanh tiến độ cơ giới hóa trong nông nghiệp (năm 2013: công đoạn làm đất đạt 55%, khâu thu hoạch 43%; năm 2014: công đoạn làm đất đạt 87%, khâu thu hoạch 77%, đáp ứng kịp thời vụ). Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp (cây lúa) đối với công đoạn làm đất đạt 92%, khâu thu hoạch đạt 93% (tăng 2,1 lần so với năm 2010); tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp (cây màu) đạt 62,1% (tăng 2,0 lần so với năm 2010). Một số địa phương trong khâu làm đất cơ bản đã cơ giới hóa như huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh đạt trên 95%; khâu thu hoạch đạt 84,8% (tăng 2,8 lần so với năm 2010), một số địa phương đạt cao như huyện Cẩm Xuyên 98%, huyện Kỳ Anh 85%. Cơ giới hóa trong nông nghiệp đã rút ngắn thời gian làm đất, thu hoạch (từ 10-12 ngày) so với trước đây (từ 20-30 ngày), giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất trong thu hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân đáp ứng được yêu cầu mùa vụ.

- Một số địa phương đã đề xuất hỗ trợ số lượng máy lớn: Huyện Cẩm Xuyên (792 máy) thừa 45 máy gặt đập và 66 máy làm đất so với nhu cầu máy phục vụ cho diện tích đất sản xuất hiện có; huyện Can Lộc (454 máy), huyện Đức Thọ (353 máy); địa phương có số lượng máy hỗ trợ thấp nhất là 04 máy (huyện Hương Sơn); huyện Hương Khê thừa 241 máy làm đất so với nhu cầu máy phục vụ cho diện tích đất sản xuất hiện có… Đến nay, số lượng máy gặt đập, máy làm đất đã cơ bản đáp ứng được quỹ đất sản xuất (nếu cân đối quỹ đất, số lượng máy hiện có trên toàn tỉnh thì chỉ thiếu 181 máy làm đất và 51 máy gặt đập); trên thực tế khi thời vụ đến thì thị trường gặt đập, làm đất của các chủ máy phối hợp trên phạm vi toàn tỉnh, thậm chí sang các tỉnh khác và ngược lại máy tỉnh khác đến tỉnh ta.

- Số lượng máy đã được hỗ trợ rất lớn so với mục tiêu số lượng máy đề ra tại thời điểm xây dựng chính sách cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 6 tháng cuối năm 2014 đến năm 2020 (2.318 máy/66 máy).
- Sau khi chính sách cơ giới hóa được triển khai và hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các máy đều được quản lý và hoạt động tốt; quá trình kiểm tra, giám sát chưa phát hiện ra hiện tượng bán hoặc cho thuê máy; giá dịch vụ của máy gặt đập liên hợp từ 130.000-150.000 đồng/sào, làm đất 120.000-140.000 đồng/sào nên các chủ máy đã có thu nhập bình quân từ 150-180 triệu đồng/vụ; như vậy sau khi mua máy, được nhà nước hỗ trợ, với mức thu nhập nêu trên thì sau 2 - 3 vụ, chủ máy đã thu hồi được vốn đầu tư bỏ ra.

- Phạm vi hoạt động của máy gặt đập liên hợp chủ yếu là trên địa bàn, ngoài ra khi có điều kiện các máy gặt đập còn hoạt động ở các tỉnh khác như Huế, Quảng Trị, Nam Ðịnh, Thanh Hóa,…

- Về kinh phí thực hiện:

Trước khi có Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh: Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa được thực hiện theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 (đã hỗ trợ đối với 44 máy gặt đập và 02 máy cấy, với số kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 3.443 triệu đồng).

Sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh: Số lượng máy đã được nghiệm thu 2.318 máy (tính cả loại máy có công suất dưới 23 mã lực), nhu cầu kinh phí hỗ trợ 133.090 triệu đồng (trong đó: Ngân sach tỉnh 119.569 triệu đồng; ngân sách cấp huyện 13.521 triệu đồng). Số lượng máy đã được hỗ trợ 611 máy với tổng kinh phí 45.988 triệu đồng; trong đó: Ngân sách tỉnh 41.178 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 4.810 triệu đồng. Số lượng máy đã được nghiệm thu nhưng chưa được hỗ trợ 1.707 máy với tổng kinh phí là 78.391 triệu đồng (trong đó: năm 2015 là 63.698 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2016 là 14.693 triệu đồng); nguyên nhân chưa hỗ trợ do các địa phương đang thực hiện rà soát, tính toán lại theo mức giá trần tính hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh.

Như vậy, theo số liệu đã được nghiệm thu thì trong một khoảng thời gian ngắn (2 năm) ngân sách tỉnh phải bố trí hỗ trợ thực hiện chính sách 133.090 triệu đồng (trong đó: Năm 2015 hỗ trợ 99.264 triệu đồng/112.000 triệu đồng theo dự toán HĐND tỉnh giao cho các chính sách nông nghiệp nông thôn; riêng 6 tháng cuối năm 2015 hỗ trợ 63.698 triệu đồng).

 (Chi tiết tại Phụ biểu ban hành kèm theo).
3. Kiến nghị, đề xuất

a) Đề nghị dừng chính sách hỗ trợ cơ giới hóa đối với máy gặt đập liên hợp, máy làm đất trong sản xuất nông nghiệp; vì các lý do sau:

- Đến nay, số lượng máy gặt đập, máy làm đất đã cơ bản đáp ứng được quỹ đất sản xuất (nếu cân đối quỹ đất, số lượng máy hiện có trên toàn tỉnh, đến nay thiếu 181 máy làm đất và 51 máy gặt đập); mặt khác, thực tế hiện nay khi thời vụ đến, máy của các tỉnh đã đến tỉnh ta với mức giá dịch vụ không cao hơn giá trên địa bàn.
- Số lượng máy đã được hỗ trợ rất lớn so với mục tiêu số lượng máy đề ra tại thời điểm xây dựng chính sách cơ giới hóa nông nghiệp của giai đoạn từ 6 tháng cuối năm 2014 đến năm 2020 (2.318 máy/66 máy);

- Số lượng các đề án, chính sách hỗ trợ hiện nay là rất lớn. Tuy vậy, dự kiến thu ngân sách trong giai đoạn mới 2017-2020 rất khó khăn; vì vậy, cần phải cắt bỏ, tạm dừng một số chính sách để dành nguồn kinh phí thực hiện các đề án, chính sách quan trọng khác.

b) Thời gian bãi bỏ chính sách: Từ ngày 01/10/2016.

c) Phương án xử lý đối với số lượng máy đã được nghiệm thu nhưng chưa hỗ trợ (gồm 1.707 máy với kinh phí là 78.391 triệu đồng): UBND tỉnh sẽ giao các địa phương căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh tiến hành rà soát, tính toán cụ thể, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.
Trên đây là kết quả rà soát, đánh giá chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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